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TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ THÁNG 01/2024

Biến động giá trị xuất khẩu NLTS chính sang Hoa Kỳ, T01/2024 so với T12/2023

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Đơn vị: Triệu USD

Kim ngạch xuất khẩu và nhập khẩu NLTS Việt Nam - Hoa Kỳ, T01/2024
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Kim ngạch xuất khẩu NLTS chính Việt Nam sang Hoa Kỳ, T01/2024
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Biến động giá xuất khẩu bình quân của một số sản phẩm NLTS chính của 
Việt Nam sang Hoa Kỳ, T01/2024 so với T01/2023 và so với T12/2023
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Hoa Kỳ là nhà mua nông sản
nhiều nhất của Việt Nam trong 02
tháng đầu năm 2024

Trong 02 tháng đầu năm 2024, cơ cấu thị trường
xuất khẩu nông lâm thủy sản có sự thay đổi khi
Hoa Kỳ chiếm tỉ trọng lớn nhất (2,1 tỉ USD), thị

trường Trung Quốc xuống thứ hai (2,065 tỉ USD).

Ông Phùng Đức Tiến - Thứ trưởng Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, từ cơ
cấu thị trường để thấy rằng chất lượng nông sản
của chúng ta đáp ứng được các thị trường cao
cấp. Ví dụ, Hoa Kỳ, châu Âu chúng ta đã có khởi
động rất tốt, điều này cho thấy sự phục hồi của
các thị trường cũng như việc tái cơ cấu ngành

nông nghiệp đã gắn với thị trường chặt chẽ hơn.
Nguồn: congthuong.vn

Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn điều tra lẩn
tránh thuế phòng vệ thương mại
vớitủgỗtừViệtNam

Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho
biết đã nhận được thông tin về việc Bộ Thương
mại Hoa Kỳ (DOC) tiếp tục gia hạn thời gian ban
hành kết luận cuối cùng về điều tra xem xét

phạm vi sản phẩm; thời gian ban hành kết luận
sơ bộ và kết luận cuối cùng về điều tra lẩn tránh
thuế phòng vệ thương mại (đang áp dụng với
Trung Quốc) đối với tủ gỗ nhập khẩu từ Việt
Nam. Theo thông báo của DOC, kết luận cuối
cùng về điều tra xem xét phạm vi sản phẩm dự
kiến được ban hành vào ngày 05/4/2024.

Các quỹ đầu tư rót tiền kỷ lục vào
đất nông nghiệp của Hoa Kỳ
Theo Hội đồng ủy thác đầu tư bất động sản
quốc gia Hoa Kỳ (NCREIF), giá trị đất nông
nghiệp ở Hoa Kỳ do các quỹ đầu tư nắm giữ
tăng hơn gấp đôi trong ba năm qua. NCREIF, cơ
quan theo dõi cổ phần của một số quỹ đầu tư
nông nghiệp lớn nhất ở Hoa Kỳ, cho biết giá trị

đất nông nghiệp mà các quỹ này nắm giữ đạt
16,6 tỉ đô la Mỹ vào cuối năm 2023, tăng từ 7,4
tỉ đô la vào cuối năm 2020 và 1,8 tỉ USD vào
năm 2008.
Giá trị đất nông nghiệp dự kiến tiếp tục tăng do
biến đổi khí hậu khiến đất canh tác ngày càng
khan hiếm giữa lúc dân số toàn cầu tăng lên.
Theo ước tính của Liên hợp quốc, với số lượng
người trên hành tinh sẽ tăng 20%, lên khoảng 10

tỉ người vào năm 2050 từ mức khoảng 8 tỉ hiện
nay, thế giới sẽ cần sản xuất thêm 60% lương
thực.

Nguồn: congthuong.vn

Nguồn: thesaigontimes.vn

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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Giá trị gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

ASEAN
1.93%

EU
4.59%

Hàn Quốc
4.77%Hoa Kỳ

55.92%

Trung Quốc
11.61%

Nhật Bản
11.09%

Khác
10.10%

 Tăng 9,9% so với T12/2023 

 Tăng 123,5% so với T01/2023

 Cao hơn 210,5 triệu USD so với bình quân 
theo tháng năm 2023

❖ Đạt 11,2% kim ngạch năm 2023
821 

triệu USD

KIM NGẠCH

Biến động tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 Tỷ trọng giá trị gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu gỗ và SP gỗ sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Ván sợi

Kim ngạch: 4,0 triệu USD

Tăng 59% so với T12/2023

Tăng 32% so với T01/2023

Gỗ ván

Kim ngạch: 1,1 triệu USD

Giảm 2% so với T12/2023

Tăng 95% so với T01/2023

Gỗ dán
69.3%

Ván sợi
21.7%

Gỗ được tăng 
độ rắn

4%

Khác
5.4%

T01/2023

Gỗ dán
81%

Ván sợi
10%

Gỗ được tăng 
độ rắn

4%

Gỗ ván
3%

T01/2024

37% 
Tổng kim ngạch 
XK gỗ và SP gỗ, 

T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

5.4%

5.7%

6.3%

9.3%

10.2%

Cơ cấu chủng loại gỗ và SP gỗ xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Gỗ dán

Kim ngạch: 31,0 triệu USD

Tăng 14% so với T12/2023

Tăng 219% so với T01/2023

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ 
HOA KỲ

Nguồn: ITTO

Nhập khẩu gỗ dán của Hoa Kỳ trong tháng 12/2023 ước đạt 
277.333 m3, giảm 1% so với tháng trước nhưng tăng 81% so với 
cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ Indonesia đã tăng 57% so với 
tháng trước.

Nhập khẩu gỗ xẻ nhiệt đới của Hoa Kỳ trong tháng 12/2023 
ước đạt 13.269 m3, tăng 10% so với tháng trước nhưng 
giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu từ các thị 
trường cung cấp chính Braxin và Cameroon đều tăng mạnh.

Nhập khẩu đồ gỗ nội ngoại thất của Hoa Kỳ trong năm 2023 ước 
đạt 19,8 tỷ USD, giảm 22% so với năm 2022. Nhập khẩu từ các thị 
trường cung cấp chính Việt Nam và Trung Quốc đã giảm lần lượt 
21% và 28%.

GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Nguồn: ITTO

Nguồn: ITTO

http://agro.gov.vn/vn/xc7_Lam-san-va-go.html


Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

111,0triệu USD

 Giảm 2,1% so với T12/2023 

 Tăng 62,9% so với T01/2024

 Thấp hơn 18,8 triệu USD so với bình quân năm 2023

❖  Đạt 7,1% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 
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Giá trị thủy sản xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Khác
27.3%

Trung 
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13.5%

Hoa kỳ
14.8%
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10.1%Hàn 

Quốc
9.0%

ASEAN
7.9%

Nhật Bản
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Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 



Tôm 
38.3%

Cá ngừ 
22.3%

Cá da trơn 
16.6%

Thủy sản 
khác 

17.7%

Mực và bạch 
tuộc 
1.8%

T01/2024

Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Cơ cấu chủng loại thủy sản XK sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Tôm
Kim ngạch: 41,3 Triệu USD

Giảm 3,3% so với T12/2023

Tăng 78,7% so với T01/2023

Cá ngừ
Kim ngạch: 24,0 Triệu USD

Tăng 6,4% % so với T12/2023

Tăng 65,5% so với T01/2023

Cá da trơn
Kim ngạch: 17,9 Triệu USD

Giảm 10,3%  so với T12/2023

Tăng 82,1% so với T01/2023

THỦY SẢN

Tôm
34.9%

Cá ngừ
21.9%

Cá da trơn
14.8%

Thủy sản 
khác

22.1%

Mực và 
bạch tuộc

1.5%

T01/2023

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 9,1 USD/kg; giảm 2,3% so với 

tháng trước; và giảm 22,9% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá ngừ

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 6,2 USD/kg; tăng 28,0% so 
với tháng trước; và tăng 9,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Cá da trơn

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 10,0 USD/kg; giảm 4,0% so 

với tháng trước; và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2023.
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33,1% 

Tổng kim ngạch XK 
thủy sản, T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu thủy sản 
sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản 
sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

THỦY SẢN
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5.6%

6.1%

6.4%

10.8%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN HOA KỲ

THỦY SẢN

Lạm phát tại Hoa Kỳ trong tháng 01/2024 hạ nhiệt nhưng không làm tăng doanh số hải sản

Giá các loại hải sản tại các nhà bán lẻ tại Hoa Kỳ tiếp tục giảm vào đầu năm mới. Giá thủy sản đông lạnh 
trong tháng 01 giảm 6,6% so với cùng kỳ năm trước xuống mức 16,14 USD/kg; hải sản tươi sống giảm
3,6% xuống mức 20,4 USD/kg. Cụ thể, cua tươi có mức giảm giá lớn nhất (13,9%) xuống chỉ còn 17,92
USD/kg, giá cá da trơn tươi giảm 7,5% xuống còn 14,66 USD/kg, và giá cá hồi tươi giảm 1,4% xuống
24,51 USD/kg.
Tuy nhiên, người tiêu dùng đang có xu hướng chuyển sang lựa chọn thực phẩm có giá thấp hơn như thịt 
gia cầm và lợn, khiến doanh số bán hải sản giảm so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng 1/2024, doanh 
số hải sản tươi sống đã giảm mạnh 6,8% xuống còn 455 triệu USD, doanh số bán thủy sản đông lạnh 
cũng giảm 6,9% xuống còn 516 triệu USD.

O1O1

Nguồn: seafoodsource.com T02/2024

O2O2

Hoa Kỳ phụ thuộc khá nhiều vào thủy sản châu Á

Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu 3,1 triệu tấn thủy sản, trị giá 25,8
tỷ USD, giảm 9% về khối lượng và 15% về giá trị so với năm 2022. Hiện nay, Hoa Kỳ đang nhập
khẩu thủy sản từ 150 quốc gia. Trong đó Canada, Chile và Ấn Độ là những quốc gia đứng đầu 
về giá trị bởi đây là các nguồn cung tôm hùm và cua tuyết lớn nhất của Hoa Kỳ. Về khối lượng 
thì Trung Quốc đang là nước cung cấp nhiều nhất đứng đầu với khoảng 340.539 tấn. 
Trong số 10 quốc gia cung thủy sản lớn nhất của Hoa Kỳ, có tới 5 nước ở khu vực Châu Á
(Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan), như vậy có thể thấy Hoa Kỳ phụ thuộc khá
nhiều vào thủy sản Châu Á. Tính chung năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu 1,5 triệu tấn thủy sản từ
lục địa này, trị giá 10,3 tỷ USD (giảm 8% về khối lượng và 20% giá trị so với năm 2022).

Nguồn: Vasep T02/2024

http://agro.gov.vn/vn/xc41_Thuy-hai-san.html


Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Giảm 8,8% so so với T12/2023 

Tăng 83,6% so với T01/2023

Cao hơn 1,0 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2023

Tháng 01 năm 2024 đạt 22,5 triệu 

USD, đạt 8,7% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng giá trị rau quả Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 

5,1% 
Tổng kim ngạch 

XK rau quả 
T01/2023

4,6% 
Tổng kim ngạch 

XK rau quả, 
T01/2024
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Giá trị rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Trung Quốc
62.4%

ASEAN
6.8%

EU
4.9%

Hoa Kỳ
4.6%

Hàn Quốc
4.4%

Nhật Bản
3.4%

Khác
13.4%

22,5  

triệu USD

Biến động tỷ trọng giá trị rau quả VN sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 



Cơ cấu chủng loại rau quả xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu rau quả sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024    

Dừa

Kim ngạch: 4,4 triệu USD

Giảm 15,4% so với T12/2023

Tăng 180,7% so với T01/2024

Thanh long

Kim ngạch: 3,3 triệu USD

Giảm 23,4% so với T12/2023

Tăng 107,7% so với T01/2024

Dừa
9.8%

Thanh long
12.9%

Xoài
7.1%Bưởi

1.4%

Chanh 
leo

19.1%

Sầu riêng
12.3%

Khác
37.5%

T01/2023

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)

Xoài
Kim ngạch: 2,1 triệu USD

Tăng 40,7% so với T12/2023

Tăng 140,3% so với T01/2024

Bưởi
Kim ngạch: 1,4 triệu USD

Giảm 24,1% so với T12/2023

Tăng 690,8 % so với T01/2024

Chanh leo
Kim ngạch: 1,0 triệu USD

Giảm 45,3% so với T12/2023

Giảm 55,7% so với T01/2024

Sầu riêng
Kim ngạch: 0,85 triệu USD

Giảm 34,2% so với T12/2023

Giảm 43,5% so với T01/2024

Dừa
15.0%

Thanh long
14.6%

Xoài
9.3%

Bưởi
6.0%

Chanh leo
4.6%

Sầu riêng
3.8%

Khác
46.8%

T01/2024



26,0% 
Tổng kim ngạch XK rau quả, 

T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu
sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu 
sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

3.9%

4.3%

5.4%

5.4%

6.9%

RAU QUẢ (XUẤT KHẨU)



Kết quả nhập khẩu rau quả từ Hoa Kỳ, T01/2024

Tăng 17,1% so với T12/2023 

Tăng 166,8% so với T01/2024

Cao hơn 24,8 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2023

Tháng 1 năm 2024 đạt 52,4 triệu USD, 
đạt 15,8% kim ngạch 2023

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

13,2% 
Tổng kim ngạch 

NK rau quả 
T01/2023

24,2% 
Tổng kim ngạch 

NK rau quả, 
T01/2024

52.4
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Kim ngạch Tăng trưởng

Giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T01/2024

Trung Quốc
40.8%

Hoa Kỳ  
24.2%

ASEAN  
11.3%

Hàn Quốc  
3.0%

EU  
2.8%

Nhật Bản  
0.5% Khác 

17.4%

52,4  

triệu USD

Tỷ trọng giá trị rau quả nhập khẩu từ Hoa Kỳ, T01/2024 Biến động tỷ trọng giá trị NK rau quả từ Hoa Kỳ, T01/2024 

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



Hạt dẻ
30.9%

Táo
44.2%

Hạnh 
nhân

14.0% Óc chó
2.5%

Nho
4.8%

Khác
3.6%

T01/2024

Hạt dẻ
38.8%

Táo
37.0%

Hạnh nhân
17.7%

Óc chó
3.0%

Nho
1.8%

Khác
1.7%

T01/2024

Cơ cấu chủng loại rau quả nhập khẩu từ thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu rau quả từ thị trường Hoa Kỳ, T01/2024    

Hạt dẻ
Kim ngạch: 20,3 triệu USD

Giảm 9,6% so với T12/2023

Tăng 235,1% so với T01/2024

Táo
Kim ngạch: 19,4 triệu USD

Tăng 75,0% so với T12/2023

Tăng 123,1% so với T01/2024

Hạnh nhân

Kim ngạch: 9,3 triệu USD

Tăng 50,7% so với T12/2023

Tăng 236,3% so với T01/2024

Óc chó

Kim ngạch: 1,6 triệu USD

Giảm 10,2% so với T12/2023

Tăng 218,5% so với T01/2024

Nho

Kim ngạch: 0,95 triệu USD

Giảm 47,0% so với T12/2023

Tăng 0,6% so với T01/2024

RAU QUẢ (NHẬP KHẨU)



RAU QUẢ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG RAU QUẢ HOA KỲ

Hoa Kỳ sẽ không nhập khẩu bơ trồng trên các đồn điền bất hợp pháp tại Mexico. 
Hiện nay, việc trồng bơ không kiểm soát cũng đang gây ra những thiệt hại về
môi trường, với khoảng 3000 ha rừng bị phá từ năm 2018 đến năm 2023.

Các cơ quan của Hoa Kỳ, Mexico hiện đang nghiên cứu một nghị định thư nhằm
ngăn chặn các nỗ lực xuất khẩu sản phẩm trồng bất hợp pháp trong tương lai
dựa trên khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm từ vườn cây đến nhà đóng
gói và các điểm bán hàng ở Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ sẽ không nhập khẩu bơ trồng trên các đồn điền bất hợp pháp tại Mexico. 
Hiện nay, việc trồng bơ không kiểm soát cũng đang gây ra những thiệt hại về
môi trường, với khoảng 3000 ha rừng bị phá từ năm 2018 đến năm 2023.

Các cơ quan của Hoa Kỳ, Mexico hiện đang nghiên cứu một nghị định thư nhằm
ngăn chặn các nỗ lực xuất khẩu sản phẩm trồng bất hợp pháp trong tương lai
dựa trên khả năng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm từ vườn cây đến nhà đóng
gói và các điểm bán hàng ở Hoa Kỳ.

Nguồn: Portalfruticola.com

O1O1

O2O2

Sản lượng dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi ở các bang Florida, Georgia
và Nam Carolina dự kiến tăng, bất chấp nhiệt độ lạnh và mưa lớn gần đây. 
Tuy nhiên, những nhà sản xuất đang phải vật lộn với sự gia tăng chi phí do
lạm phát gây ra trong quá trình trồng trọt, thu hoạch và đóng gói. Ngoài ra,
chi phí lao động cao hơn đang làm giảm tỷ suất lợi nhuận và gây khó khăn
cho việc đảm bảo đủ lao động.

Sản lượng dâu tây, quả việt quất và quả mâm xôi ở các bang Florida, Georgia
và Nam Carolina dự kiến tăng, bất chấp nhiệt độ lạnh và mưa lớn gần đây. 
Tuy nhiên, những nhà sản xuất đang phải vật lộn với sự gia tăng chi phí do
lạm phát gây ra trong quá trình trồng trọt, thu hoạch và đóng gói. Ngoài ra,
chi phí lao động cao hơn đang làm giảm tỷ suất lợi nhuận và gây khó khăn
cho việc đảm bảo đủ lao động.

Nguồn: Tridge.com  

http://agro.gov.vn/vn/xc4_Rau-qua.html


Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

81,8 triệu USD

 Tăng 9,3% so với T12/2023    

 Tăng 62,8% so với T01/2023

 Cao hơn 8,2 triệu USD so với bình 
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 01 tháng đầu năm 2024 đạt 81,8 

tr.USD, đạt 9% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

15,6 nghìn tấn

 Tăng 9,7% so với T12/2023    

 Tăng 80,8% so với T01/2023

 Cao hơn 2,45 nghìn tấn so với bình 
quân theo tháng năm 2023

❖ Lũy kế 01 tháng đầu năm 2024 đạt 15,6 
nghìn tấn, đạt 10% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

26,5% 
Tổng kim ngạch 

XK điều, 
T01/2023

23,3% 
Tổng kim ngạch 

XK điều, 
T01/2024

HẠT ĐIỀU

81.8
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nhật Bản
1.9%

ASEAN
2.7% EU27

18.8%

Trung Quốc
22.3%

Hoa Kỳ
23.3%

Khác
31.0%

Tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 Biến động tỷ trọng giá trị điều của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024



Hạt điều rang
24.0%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

76.0%

T01/2024

Cơ cấu chủng loại điều xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu điều sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Điều tươi đã bóc vỏ

Kim ngạch: 62,2 triệu USD

Tăng 4,4% so với T12/2023   

Tăng 11,1% so với T01/2023

Điều rang
Kim ngạch: 19,6 triệu USD

Tăng 4,4% so với T12/2023   

Tăng 93% so với T01/2023

HẠT ĐIỀU

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 4.975 USD/tấn; tăng 
0,5% so với tháng trước; và giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều tươi đã bóc vỏ

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 5.823 USD/tấn; tăng
1,4% so với tháng trước; và tăng 1,6% so với cùng kỳ năm 2023.

Điều rang

Giá điều xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Hạt điều rang
24.9%

Hạt điều tươi 
đã bóc vỏ

75.1%

T01/2023
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38,9% 
Tổng kim ngạch 

XK điều, 
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

25,5% 
Tổng khối lượng 

XK điều, 
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

3.6%

3.7%

5.1%

7.0%

19.4%

ĐIỀU

3.1%

3.9%

4.3%

5.6%

8.7%



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HẠT ĐIỀU HOA KỲ
HẠT ĐIỀU

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), nhập khẩu hạt

điều của Hoa Kỳ trong năm 2023 đạt 143,68 nghìn tấn, trị giá 817,59 triệu USD, giảm

3,1% về lượng và giảm 12,5% về trị giá so với năm 2022.

          Năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ đạt mức 5.690 

USD/tấn, là mức thấp nhất trong những năm gần đây, giảm 9,7% so với năm 2022. 

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ từ Việt Nam giảm 9,7% 

xuống còn 5.667 USD/tấn; từ Bờ Biển Ngà giảm 9,9% xuống còn 5.174 USD/tấn …

          Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều trong năm 2023 chủ yếu từ các thị trường Việt

Nam (chiếm 88,78% trong tổng lượng nhập khẩu điều của Hoa Kỳ), Bờ Biển Ngà 

(4,57%), Brazil (3,02%), Nigieria (0,9%), Thái Lan (0,7%) và thị trường khác (2,03%).

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC), nhập khẩu hạt

điều của Hoa Kỳ trong năm 2023 đạt 143,68 nghìn tấn, trị giá 817,59 triệu USD, giảm

3,1% về lượng và giảm 12,5% về trị giá so với năm 2022.

          Năm 2023, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ đạt mức 5.690 

USD/tấn, là mức thấp nhất trong những năm gần đây, giảm 9,7% so với năm 2022. 

Trong đó, giá nhập khẩu bình quân hạt điều của Hoa Kỳ từ Việt Nam giảm 9,7% 

xuống còn 5.667 USD/tấn; từ Bờ Biển Ngà giảm 9,9% xuống còn 5.174 USD/tấn …

          Hoa Kỳ nhập khẩu hạt điều trong năm 2023 chủ yếu từ các thị trường Việt

Nam (chiếm 88,78% trong tổng lượng nhập khẩu điều của Hoa Kỳ), Bờ Biển Ngà 

(4,57%), Brazil (3,02%), Nigieria (0,9%), Thái Lan (0,7%) và thị trường khác (2,03%).

Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương (02/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc8_Dieu.html


Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

44,3 triệu USD

 Tăng 11,5% so với T12/2023

 Tăng 97,7% so với T01/2023

 Cao hơn 19,9 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖ Giá trị xuất khẩu T01/2024 đạt 44,3 

tr.USD, đạt 15,1% kim ngạch năm 2023

KIM NGẠCH

15,1nghìn tấn

 Tăng 3,3% so với T12/2023

 Tăng 38,7% so với T01/2023

 Cao hơn 3,8 nghìn tấn so với bình 

quân theo tháng năm 2023

❖ Khối lượng xuất khẩu T01 năm 2024 đạt 15,1 
nghìn tấn, đạt 12,7% khối lượng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

8,7% 
Tổng kim ngạch 

XK cà phê, 
T01/2023

7,4% 
Tổng kim ngạch 

XK cà phê, 
T01/2024 

CÀ PHÊ

44.3
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ,T01/2024 Biến động tỷ trọng giá trị cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024  

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

EU, 44.1%

ASEAN, 15.8%

Nhật Bản, 
9.1%

Khác, 8.2%

Hoa Kỳ, 7.4%

Nga, 6.9%

Trung Quốc, 3.2%

Anh, 2.4%

Hàn Quốc, 2.0%



Giá cà phê xuất khẩu bình quân sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 

Cơ cấu chủng loại cà phê xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu cà phê sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 

Chưa rang chưa khử 
cafein

Chưa rang đã khử 
cafein

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024  ở mức 7.964 USD/tấn; giảm 

25,1% so với tháng trước; và giảm 4,1% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê tan

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024  ở mức 2.927 USD/tấn; tăng 9% so 

với tháng trước; và tăng 34,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Cà phê chưa rang chưa khử cafein

CÀ PHÊ

Chưa rang chưa 
khử cafein, 89.0%

Cà phê 
tan, 6.6%

Khác, 
4.4%

T01/2023

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1

2023 2024

U
SD

/T
ấn

Chưa rang chưa khử cafein Cà phê tan

Kim ngạch: 1,5 Triệu USD

Tăng 278% so với T12/2023

Tăng 1.788% so với T01/2024

Kim ngạch: 39,4 Triệu USD

Tăng 9,5% so với T12/2023

Tăng 97,8% so với T01/2024

Kim ngạch: 1,7 Triệu USD

Tăng 197% so với T12/2023

Tăng 13,9% so với T01/2024

Chưa rang chưa 
khử cafein, 

90.2%

Cà phê tan, 
3.9%

Khác, 2.4%

T01/2024 



58,3% 
Tổng kim ngạch XK cà phê, 

T01/2024 

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu cà phê 
sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu cà phê 
sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 

CÀ PHÊ

6.9%

7.9%

12.8%

13.5%

17.2%



CÀ PHÊ
ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG CÀ PHÊ HOA KỲ

Theo Ủy ban thương mại Hoa Kỳ (USITC), 11 tháng năm 2023, sản lượng 

cà phê nhập khẩu đạt đạt 1,3 triệu tấn, trị giá 7,5 tỷ USD, giảm 13,7% về

lượng và giảm 14,3% về trị giá so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu cà

phê của Hoa Kỳ năm 2023 bình quân ở mức 5.773 USD/ tấn, giảm 0,8%

so với năm 2022.

Hoa Kỳ đang nhập khẩu cà phê từ 106 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 

đó, Brazil là quốc gia nhập khẩu lớn nhất với sản lượng đạt 315,23 nghìn 

tấn trị giá 1,25 tỷ USD, giảm 26,4% về lượng và giảm 32,3% về giá trị so

với cùng kỳ năm 2022.
Nguồn: Cục Xuất nhập khẩu – Bộ Công Thương (02/2024)

http://agro.gov.vn/vn/xc2_Ca-phe.html


Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

25 triệu USD

↘ Giảm 20% so với T12/2023        

↗ Tăng 43% so với T01/2023 

↗ Cao hơn 1,6 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2023

KIM NGẠCH

4,8 nghìn tấn

↘ Giảm 23% so với T12/2023        

↗ Tăng 46% so với T01/2023 

↗ Cao hơn 244 tấn so với bình quân 

theo tháng năm 2023

KHỐI LƯỢNG

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

32,5% 
Tổng kim ngạch 

XK hồ tiêu, 
T01/2023  

28,7% 
Tổng kim ngạch 

XK hồ tiêu, 
T01/2024

HỒ TIÊU
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Kim ngạch Khối lượng

Khối lượng và giá trị hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

ASEAN
8.0%

EU
20.7%

Hoa Kỳ
28.7%

Hàn Quốc
4.6%

Khác
38.0%

Tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024 Biến động tỷ trọng giá trị hồ tiêu của Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ



Cơ cấu chủng loại hồ tiêu xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả xuất khẩu hồ tiêu sang thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Tiêu đen chưa xay

Kim ngạch: 10,8 triệu 
USD

Giảm 25% so với 
T01/2023 

Tăng 22% so với 
T01/2023 

Tiêu đen chưa 
xay

62.5%

Tiêu đen đã 
xay

26.9%

Tiêu trắng 
chưa xay

2%

Tiêu trắng đã 
xay

8.3%

T01/2023   

Tiêu đen chưa 
xay

53.7%

Tiêu đen đã xay

39.2%

Tiêu loại 
khác chưa 

xay
0.1%

Tiêu trắng 
chưa xay

1.3%

Tiêu trắng đã 
xay

5.7%

T01/2024

HỒ TIÊU

Tiêu đen đã xay

Kim ngạch: 7,8 triệu 
USD

Giảm 12% so với 
T01/2023 

Tăng 108% so với 
T01/2023 

Tiêu trắng chưa xay

Kim ngạch: 0,26 triệu 
USD

Giảm 67% so với 
T01/2023 

Giảm 20% so với 
T01/2023 

Tiêu trắng đã xay

Kim ngạch: 1,15 triệu 
USD

Tăng 16% so với 
T01/2023 

Giảm 1% so với 
T01/2023 

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 3.694 USD/tấn; tăng 1,7 so với 
tháng trước; và giảm 2% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen chưa xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 5.428 USD/tấn; tăng 4,5% so 
với tháng trước; và tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu đen đã  xay

Giá xuất khẩu bình quân trong T01/2024 ở mức 6.538 USD/tấn; tăng 3,5% so 
với tháng trước; và giảm 3,7% so với cùng kỳ năm 2023.

Tiêu trắng đã xay
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58,7% 
Tổng kim ngạch 

XK hồ tiêu, 
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

62,9% 
Tổng khối lượng 

XK hồ tiêu,
T01/2024

TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu sang 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024
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ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG HỒ TIÊU HOA KỲ
HỒ TIÊU

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, năm 2023, Hoa Kỳ nhập

khẩu hạt tiêu đạt trên 69 nghìn tấn, trị giá 317 triệu USD, giảm 21,2% về lượng

và giảm 28% về trị giá so với năm 2022.

Năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt tiêu từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế

giới. Trong đó,Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong năm

2023, lượng đạt 53,3 nghìn tấn, trị giá 234,13 triệu USD, giảm 17,6% về lượng và

giảm 27,1% về trị giá so với năm 2022. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong

tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ thế giới tăng từ 73,85% trong năm 2022

lên 77,23% trong năm 2023.

Năm 2023, Hoa Kỳ giảm mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường Indonesia,

Brazil và Trung Quốc, mức giảm lần lượt 46,8%, 63,3% và 32,3% về lượng, xét về

trị giá mức giảm lần lượt là 39,8%, 65,9% và 27,2%.

Nguồn: Bộ Công Thương

Theo số liệu từ Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ, năm 2023, Hoa Kỳ nhập

khẩu hạt tiêu đạt trên 69 nghìn tấn, trị giá 317 triệu USD, giảm 21,2% về lượng

và giảm 28% về trị giá so với năm 2022.

Năm 2023, Hoa Kỳ nhập khẩu hạt tiêu từ 49 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế

giới. Trong đó,Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Hoa Kỳ trong năm

2023, lượng đạt 53,3 nghìn tấn, trị giá 234,13 triệu USD, giảm 17,6% về lượng và

giảm 27,1% về trị giá so với năm 2022. Thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong

tổng lượng nhập khẩu của Hoa Kỳ từ thế giới tăng từ 73,85% trong năm 2022

lên 77,23% trong năm 2023.

Năm 2023, Hoa Kỳ giảm mạnh nhập khẩu hạt tiêu từ các thị trường Indonesia,

Brazil và Trung Quốc, mức giảm lần lượt 46,8%, 63,3% và 32,3% về lượng, xét về

trị giá mức giảm lần lượt là 39,8%, 65,9% và 27,2%.

Nguồn: Bộ Công Thương

http://agro.gov.vn/vn/xc9_Lua-gao.html


Giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T01/2024

  9,8
            Triệu USD

KIM NGẠCH

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Kết quả nhập khẩu thịt và SP từ thịt từ Hoa Kỳ, T01/2024

↘ Giảm 36% so với T12/2023

↘ Giảm 44% so với T01/2023

↘ Thấp hơn 3,4 triệu USD so với bình 

quân theo tháng năm 2023

Tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ 
Hoa Kỳ, T01/2024

Biến động tỷ trọng giá trị nhập khẩu thịt và SP từ thịt của Việt Nam từ 
Hoa Kỳ, T01/2024
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Cơ cấu chủng loại thịt và SP từ thịt NK từ thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Kết quả NK thịt và SP từ thịt từ thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Thịt trâu, bò đông lạnh

Kim ngạch: 2,1 triệu USD

Tăng 13,4% so với T12/2023

Giảm 79,4% so với T01/2024

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Thịt và phụ phẩm giết 
mổ của gia cầm
Kim ngạch: 6,9 triệu USD

Giảm 41,4% so với T12/2023

Tăng 3,5% so với T01/2024

Gia cầm sống
1%

Phụ phẩm 
giết mổ

2.3%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
0.5%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

57.7%

Thịt và phụ 
phẩm giết mổ 
của gia cầm

T01/2023

Gia cầm 
sống
0.1%

Phụ phẩm giết mổ
1.5%

Thịt chế biến 
(xúc xích, hun 

khói, muối, v.v.)
2.6%

Thịt lợn, tươi, 
ướp lạnh hoặc 

đông lạnh.
3%

Thịt trâu, bò, 
đông lạnh.

21.1%
Thịt trâu, bò, tươi 

hoặc ướp lạnh.
0.7%

Thịt và phụ phẩm 
giết mổ của gia 

cầm
71%

T01/2024

Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan



Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

TOP 5 doanh nghiệp có kim ngạch nhập khẩu thịt và SP từ thịt lớn nhất từ 
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp nhập khẩu lớn nhất từ
thị trường Hoa Kỳ, T01/2024

3.90%

5.19%

5.36%

7.98%

8.34%

30,8% 
Tổng kim ngạch NK 

thịt và SP từ thịt, 
T01/2024



ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG THỊT VÀ SP TỪ THỊT 
HOA KỲ

THỊT VÀ SP TỪ THỊT

Theo đại diện Tập đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ cho biết tại Hội nghị Hiệp hội Thịt ở Orlando, Florida, Hoa Kỳ, 
xuất khẩu thịt lợn của Hoa Kỳ năm 2023 đạt kỷ lục mới khoảng 8,1 - 8,2 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu nhiều
nhất sang Mexico, sau đó là các nước Mỹ Latinh và Trung Mỹ, đặc biệt là Colombia và Nam Mỹ. Đối với thị
trường châu Á, mặc dù xuất khẩu chậm chạp trong nửa đầu năm nhưng trong nửa cuối năm thực sự tăng rất
mạnh. Dự báo, xuất khẩu thịt lợn trong năm 2024 tiếp tục tăng.

Nguồn: Nhachannuoi.vn

Theo đại diện Tập đoàn Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ cho biết tại Hội nghị Hiệp hội Thịt ở Orlando, Florida, Hoa Kỳ, 
xuất khẩu thịt lợn của Hoa Kỳ năm 2023 đạt kỷ lục mới khoảng 8,1 - 8,2 tỷ USD. Trong đó, xuất khẩu nhiều
nhất sang Mexico, sau đó là các nước Mỹ Latinh và Trung Mỹ, đặc biệt là Colombia và Nam Mỹ. Đối với thị
trường châu Á, mặc dù xuất khẩu chậm chạp trong nửa đầu năm nhưng trong nửa cuối năm thực sự tăng rất
mạnh. Dự báo, xuất khẩu thịt lợn trong năm 2024 tiếp tục tăng.

Nguồn: Nhachannuoi.vn
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Trong tuần thứ 3 của tháng 02/2024, Hoa Kỳ đã xuất khẩu 75.910 tấn thịt lợn, đây là mức lớn nhất tính theo
tuần từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Australia
tăng mạnh 471%, Trung Quốc tăng 69%, Colombia tăng 71%, Hàn Quốc tăng 80%, Philippines tăng 2975%.
Hiệp hội Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ (USMEF) ước tính trong năm 2023 có 29,8% trong tổng sản lượng thịt lợn của
Hoa Kỳ dành cho xuất khẩu. Tổng lượng lợn của Hoa Kỳ năm 2023 là 127,344 triệu con, trong đó xuất khẩu
37,948 triệu con. Nếu duy trì mức tăng xuất khẩu 30% từ đầu năm đến nay, con số này sẽ tương đương với
việc xuất khẩu thêm 10 triệu con lợn trong năm 2024 so với năm 2023.

Nguồn: Vinanet.vn

Trong tuần thứ 3 của tháng 02/2024, Hoa Kỳ đã xuất khẩu 75.910 tấn thịt lợn, đây là mức lớn nhất tính theo
tuần từ đầu năm đến nay, xuất khẩu tăng 30% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, xuất khẩu sang Australia
tăng mạnh 471%, Trung Quốc tăng 69%, Colombia tăng 71%, Hàn Quốc tăng 80%, Philippines tăng 2975%.
Hiệp hội Xuất khẩu Thịt Hoa Kỳ (USMEF) ước tính trong năm 2023 có 29,8% trong tổng sản lượng thịt lợn của
Hoa Kỳ dành cho xuất khẩu. Tổng lượng lợn của Hoa Kỳ năm 2023 là 127,344 triệu con, trong đó xuất khẩu
37,948 triệu con. Nếu duy trì mức tăng xuất khẩu 30% từ đầu năm đến nay, con số này sẽ tương đương với
việc xuất khẩu thêm 10 triệu con lợn trong năm 2024 so với năm 2023.

Nguồn: Vinanet.vn
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Ý kiến góp ý, xin vui lòng gửi đến:

TRUNG TÂM THÔNG TIN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN
VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP NÔNG 
THÔN

Địa chỉ: Số 16 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Email: thongtinthitruong@ipsard.gov.vn; info@agro.gov.vn

Website: http://agro.gov.vn/

mailto:thongtinthitruong@ipsard.gov.vn
mailto:info@agro.gov.vn
http://agro.gov.vn/
https://www.facebook.com/agro.gov.vn
https://zalo.me/546558390049824547
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